
STT TÊN CƠ SỞ LƯU TRÚ SỐ ĐT ĐỊA CHỈ SỐ PHÒNGSỐ GIƯỜNGLOẠI HẠNG

1   Chương Dương 3.870.875 10, đường 30/4, P.1, TP Mỹ Tho 27 46 2 sao

2   Sông Tiền 3.872.009 101, Trưng Trắc, P.1, TP Mỹ Tho 48 60 2 sao

3   Minh Quân 3.979.979 69 đường 30/4, P.1, Mỹ Tho, TG 20 28 2 sao

4  Nhà khách Chương Dương3.882.263 01, Trương Định, P.1, TP.Mỹ Tho 15 35 1 sao

5   Đông Khoa 3.975.979 46 Lê Văn Phẩm, P.5, Mỹ Tho, TG 22 22 1 sao

6   9999 Ấn Tượng 3.971.177 127/4, Lê Thị Hồng Gấm, TP Mỹ Tho 14 14 1 sao

7   Hồng Trúc 6.252.152 28 quốc lộ 50, KP 4, P.9, Mỹ Tho, TG 17 17 1 sao

8   Hướng Dương 3.955.495 222C khu phố 2, phường 10, Mỹ Tho, TG 24 24 1 sao

9   Minh Tài 3.974.858  01, Nguyễn Huệ, P.1, TP.Mỹ Tho 14 14 1 sao

10   Mỹ Hưng Hưng 3.887.352 89/2 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Mỹ Tho, TG 10 10 1 sao

11   Phương Tín 3.859.199 107 ấp 2, đường 870B, Trung An, Mỹ Tho, TG 22 28 1 sao

12   Rạng Đông 2 3.970.085 40/5 Khu phố 3, Lê Thị Hồng Gấm, P6, TP.Mỹ Tho 59 70 1 sao

13   Tân Hoàn Vũ 2 0919.442.887 141 Lê Văn Phẩm, P.6, Mỹ Tho, TG 25 25 1 sao

14   Sông Tiền Annex 3.977.883 33, Trưng Trắc, P.1, TP Mỹ Tho 20 30 1 sao

15   Thành Đạt 3.953.344 ấp 2, Trung An, TP.Mỹ Tho 30 35 1 sao

16   Vọng Các 3.872.287 1/32 Thái Sanh Hạnh, P.8, TP.Mỹ Tho 13 13 1 sao

17   Hoa Quznh 3.856.699 184 Nguyễn Thị Thập, P.10, TP.Mỹ Tho 13 13 1 sao

18   Tấn Lộc 3.855.888 9A Khu phố 1, P.10, Mỹ Tho 23 23 1 sao

19   Trường Thịnh 3.856.158 36/3 quốc lộ 1A, xã Trung An, TP.Mỹ Tho 37 37 1 sao

20   Phương Đông 0917.172.666 126 Thái Sanh Hạnh, P.8, TP.Mỹ Tho 12 12 1 sao

21   Trung Lương 2 3.855.926 quốc lộ 50, ấp 4, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho, TG 27 27 1 sao

22   Mỹ Thạnh Hưng 3.975.500 Lô D1, đường số 4, khu Mỹ Thạnh Hưng, P.6, Mỹ Tho 20 20 1 sao

23   Phúc Thịnh 3.879.703 199B, QL 60, Trung An, TP Mỹ Tho 31 50 1 sao

24   Công Đoàn 3.874.324 61, đường 30/4, P.1, TP Mỹ Tho 24 54 1 sao

25   Vân Phúc 3.889.289 Long Hòa A, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, TG 17 20 1 sao

26   Sen Vàng 0919.647.487 37/7 B Khu phố 1, Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Mỹ Tho, TG 19 19 1 sao

27  306 3.979.306 306 ấp 3A, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, TG 15 15 1 sao

28   Nhựt Nguyệt 2 3.956.565 Số 43, ấp Bình Tạo, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 15 15 1 sao

29   Song Nghi Cát Tường 3.888.668 111 đường Nam Kz Khởi Nghĩa, P.4, Mỹ Tho, TG 12 14 1 sao

30   Minh Châu 3.979.377 119 Nam Kz Khởi Nghĩa, P.4, Mỹ Tho, TG 24 24 1 sao

31   Sao Mai F5 0907.072.672 Số 11A2 L{ Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho, TG 10 10 1 sao

32   Trẻ 3.871.999 Số 245 Lê Văn Phẩm, P.6, Mỹ Tho, TG 26 26 1 sao

33   Mỹ Tho 3.872.543 67, đường 30/4, P.1, TP Mỹ Tho 14 48 NNDL



34  Sao Kim 3.956.868 Số 43, Trần Thị Thơm, phường 9, Mỹ Tho, TG 16 16 1 sao

35   Tân Hoàn Vũ 3.970.789 197 Nguyễn Thị Thập, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 20 20 NNDL

36   Tân Phú 6.255.134 Khu phố 4, P.10, Mỹ Tho, TG 28 28 NNDL

37  228 3.853.456 Ấp Chợ, xã Trung An, Tp Mỹ Tho, TG 10 10 NNDL

38   9999 cơ sở 1 3.869.399 Tổ 4, ấp 2, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 23 23 NNDL

39   Cát Tiên 0983.353.039 72A ấp 4, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 8 8 NNDL

40   Hưng Thành 3.885.328 2/11A, QL60, F6, Tp Mỹ Tho 16 16 NNDL

41   Ngọc Hoa Mỹ 2 0908.674.014 133B ấp 3, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 20 20 NNDL

42   Nhựt Nguyệt 3.977.497 12/5 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Tp.Mỹ Tho 10 12 NNDL

43   Thanh Thanh 3.950.447 Khu phố 4, F9, Tp Mỹ Tho 10 10 NNDL

44   Trung Lương 3.855.926 Ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, Mỹ Tho, TG 36 40 NNDL

45   Trọng Tín 3.868.545 33 Hồ Văn Nhánh, P.5, TP.Mỹ Tho 21 21 NNDL

46   Mai Ngân 3.977.196 106A Trần Nguyên Hãn, P.8, Tp.Mỹ Tho 17 20 NNDL

47   Mỹ Phong 979072377 ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho 10 10 NNDL

48   Thịnh Đạt 0985.988.995 63-64-65 Khu dân cư Mỹ Thạnh Hưng, P.6, Mỹ Tho 18 18 NNDL

49   Hoàng Chương 0913.866.784 Ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho 11 11 NNDL

50   Tín Kim 6.568.509 155 L{ Thường Kiệt, khu phố 9, P.5, TP.Mỹ Tho 28 28 NNDL

51   Phương Nam 0919.011.027 120/6 Nguyễn Thị Thập, P.6, TP.Mỹ Tho, TG 20 20 NNDL

52  224 0946.024.179 224 ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, TG 13 13 NNDL

53  225 0946.024.179 225 Khu phố 3, quốc lộ 50, P.9, Mỹ Tho, TG 13 13 NNDL

54   Tường Minh 0909.288.107 7 Lê Văn Duyệt, P.1, TP.Mỹ Tho, TG 7 12 NNDL

55  Trúc Quznh 976419765 196 Hùng Vương, Mỹ Phong, Mỹ Tho 7 7 NNDL

56  Trường Tiến 918282779 số 12 lô A1, Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho 10 10 1 sao

57   Anh Bảo 0983.937.508 3/3 ấp 2, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 18 18 NNDL

58   Lan Ngọc 3.975.353 240A Đoàn Thị Nghiệp, P.10, Mỹ Tho, TG 18 18 NNDL

59   Rạng Đông 3.874.410 Số 25 đường 30/4, P.1, TP.Mỹ Tho, TG 27 27 NNDL

60   Hào Phú 3.956.262 Ấp Bình Tạo, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 9 9 NNDL

61   An Khương 3.975.940 321 Trần Ngọc Giải, P.6, TP.Mỹ Tho, TG 9 9 NNDL

62   Bích Ngân 3.881.807 27/8A, Lê Thị Hồng Gấm, P.6, TP.Mỹ Tho, TG 9 9 NNDL

63   Thành Thành Đạt 3.989.333 Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho 28 32 NNDL

64   Ngọc Dung 3.585.789 260 L{ Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho, TG 9 9 NNDL

65   Bảo Trang 3.881.075 53/8A Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Mỹ Tho, TG 15 15 NNDL

66   Đào Gia 0907.663.719 262A Đoàn Thị Nghiệp, P.10, Mỹ Tho 10 10 NNDL

67   Huznh Long TG 3.869.639 Ấp 1, xã Trung An, TP.Mỹ Tho 15 15 NNDL



68   Hùng Hiếu 3.957.777 540A-542 Ấp Bắc, P.5, TP.Mỹ Tho 25 25 NNDL

69   Quốc Bảo 0902.753.855 Ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho, TG 5 5 NNDL

70   Hoa Cau 3.873.728 Khu phố 4, P.9, Mỹ Tho, TG 20 20 NNDL

71   Hồng Thắm 3.867.373 184 ấp 3B, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho, TG 12 12 NNDL

72   Win 6.255.655 Khu phố 9, P.5, Mỹ Tho, TG 12 12 NNDL

73   Minh Phương 0914.703.705 270 Đoàn Thị Nghiệp, KP5, P.10, Mỹ Tho, TG 6 6 NNDL

74  207 6.260.099 207 KP4, P.9, Mỹ Tho, TG 10 10 NNDL

75   Sao 3.581.772 57/12C Đoàn Thị Nghiệp, P.5, Mỹ Tho, TG 12 12 NNDL

76   Hồng Nhiên 3.871.245 196 L{ Thường Kiệt, P.5, Mỹ Tho, TG 5 5 NNDL

77   Hồng Nhiên 2 3.853.888 43/5 Đoàn Thị Nghiệp, P.5, Mỹ Tho, TG 6 6 NNDL

78   9999 cơ sở 2 3.857.383 Khu phố 4, P.10, Mỹ Tho, TG 9 9 NNDL

79   9999 cơ sở 3 3.958.637 Khu phố 4, P.9, Mỹ Tho, TG 8 8 NNDL

80   TiTi 0913.678.635 122A Ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, TG 10 10 NNDL

81   Phát Minh Tài 0986.499.404 205 Ấp Bắc, P.5, Mỹ Tho, TG 16 16 NNDL

82   Tuấn Kiệt 6.251.135 Đường tỉnh 864, ấp Bình Tạo A, xã Trung An, Mỹ Tho 7 7 NNDL

83   Phúc Lan 3.585.899 145A Đinh Bộ Lĩnh, KP5, P.9, Mỹ Tho 14 14 NNDL

84   Sáu Quyên 3.855.068 Ấp Long Hưng, xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho, TG 11 11 NNDL

85   Hồng Hoa Mỹ 3.883.877 79/6 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, Mỹ Tho, TG 15 15 NNDL

86  Lưu Luyến 3.855.549 782 tổ 4, ấp 4, xã Trung An, Mỹ Tho, TG 15 15 NNDL

87  Tuấn Dũng 933774355 794 ấp 4, Trung An, Mỹ Tho 22 22 NNDL

88  Phú Tài Phát 3.953.959 368 Ấp Bắc, phường 5, Mỹ Tho, TG 19 23 1 sao

89  Lộc Mai 3.876.999 216 Hùng Vương, Đạo Thạnh, Mỹ Tho 16 16 1 sao

90  Thới Sơn 5 3.895.477 Ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, Tp.Mỹ Tho, TG 3 4 Homestay

91  Thới Hòa 3.895.399 Ấp Thới Hòa, xã Thới Sơn, Tp.Mỹ Tho, TG 8 8 Homestay

92  Villa Balny 3.868.429 340, ấp 3B, xã Đạo Thạnh, Tp.Mỹ Tho, TG 3 2 Homestay

93  Hương Nhãn 937536684 Ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, Tp.Mỹ Tho, TG 6 6 Homestay

94  Tiểu Muội 902818513 số 342,đường 870B, ấp Bình Tạo, Trung An, Mỹ Tho, TG 20 20 NNDL

95  Minh Kiều 918646634 số 2 Thủ Khoa Huân, phường 1, Mỹ Tho, TG 30 30 2 sao

96  777 3.958.020 201/6 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, Mỹ Tho, TG 16 16 NNDL

97  Ngọc Dung TG 3.580.888 888 quốc lộ 50, khu phố 1, phường 9, Mỹ Tho, TG 10 10 NNDL

98  Thư Khôi 3.772.772 222-224 Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho 23 29 1 sao

99  49 3.885.508 số 49A, ấp 2, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho 10 10 NNDL

100  Phương Đông 947006546 668 ấp Bình tạo, xã Trung An, Mỹ Tho 21 21 NNDL

101 397 3.950.969 397 ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, TG 22 22 NNDL



102  Diễm Phúc 3.887.105 14L Mỹ Thạnh, Mỹ Phong, TP Mỹ Tho 21 25 NNDL

103  Ngọc Thảo 3.555.017 Ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho 14 14 NNDL

104  Trà Giang 3.878.026 272bis-272A3 L{ Thường Kiệt, P5, Mỹ Tho, TG 16 16 NNDL

105 38 3.580.058 102C ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, TG 18 18 NNDL

106  Hoàng Lan 2.240.878 494A, QL 50, P9, TP Mỹ Tho 16 17 NNDL

107  Ngọc Hoa Mỹ 3 0908.674.016 144A Nguyễn Thị Thập, P.5, Mỹ Tho, TG 10 10 NNDL

108  Thiên Quang 3.977.922 Số 7A Nguyễn Thị Thập, P.6, Mỹ Tho, TG 11 11 NNDL

109  Thiên Trang 3.622.735 Ấp Phước Hòa, Phước Thạnh, Mỹ Tho, TG 35 35 NNDL

110  Minh Hải 0982.477.723 Ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, Mỹ Tho, TG 14 14 NNDL

111 Thiên Thanh 3.889.997 727 ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho 7 7 NNDL

112  Hoàn Mỹ 3.950.848 Ấp Tân Tỉnh A, xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, TG 14 14 NNDL

1. ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU THÀNH: Trường Đại học Tiền Giang cơ sở Thân Cửu Nghĩa

TÊN CƠ SỞ 

LƯU TRÚ

1   Phú Châu 3.622.448 ấp 4, xã Tam Hiệp, Châu Thành, TG 16 19 1 sao

2   Thiên Phát 0913.846.337 Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, TG 19 19 1 sao

3   Kim Phú 3.936.495 Ấp Cửu Hòa, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, TG 26 26 NNDL

STT SỐ ĐT ĐỊA CHỈ SỐ PHÒNGSỐ GIƯỜNGLOẠI HẠNG



4   Hưng Long 3.855.618 294/5 Long Bình, Long An, Châu Thành, TG 10 10 NNDL

5   Thế Giới TG 3.936.564 Ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, TG 9 9 NNDL

6   Thanh Duy 908406759 Ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, TG 18 18 NNDL

7   Cẩm Tiên 0988.387.779 Ấp 5, xã Tam Hiệp, Châu Thành, TG 13 13 NNDL

8  Thùy Phương 982152219 ấp 1, xã Tam Hiệp, Châu Thành, TG 12 12 NNDL

9   Tấn Phát Đạt 3.618.168 Ấp 5, xã Tam Hiệp, Châu Thành, TG 13 15 1 sao


